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TT Họ và Tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức danh, đơn vị  

công tác 

Cơ quan quản lý                                 

hòa giải viên lao động 

1 Vũ Xuân Hiệp 06/01/1987 
Trưởng Phòng Văn hóa -  

Xã hội xã Ba Dinh 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Ba Dinh 

2 Nguyễn Thị Kiều Hoanh 01/01/1984 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Ba Dinh 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Ba Dinh 

3 Hà Thị Bình 05/9/1988 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội phường Đức Phổ 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 phường Đức Phổ 

4 Bùi Thị Vân 01/9/1990 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Rờ Kơi 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Rờ Kơi 

5 Bùi Thế Linh 08/4/1985 
Phó trưởng Phòng Văn hóa - 

 Xã hội phường Sa Huỳnh 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

phường Sa Huỳnh 

6 Bạch Thị Thuyền 23/6/1997 Công chức UBND xã Trà Bồng 
Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Trà Bồng 

7 
Phạm Thị Mây 01/01/1980 

Phó trưởng Phòng Văn hóa - 

 Xã hội xã Đăk Pék 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đăk Pék 

8 
Lê Xuân Tiến 25/5/1986 

Trưởng Phòng Văn hóa -  

Xã hội xã Ia Tơi 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Ia Tơi 

9 
Nguyễn Thanh Long 22/10/1997 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Ia Tơi 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Ia Tơi 

10 Thân Vũ Trọng Khôi 24/4/1994 

Nhân viên Công ty cổ phần 

thương mại dịch vụ Dầu khí 

Miền Trung 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Nghĩa Lộ 



11 Bùi Việt Hoàng 22/12/1990 
Trưởng Phòng Văn hóa -  

Xã hội xã Đình Cương 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đình Cương 

12 
Nguyễn Thị Thu Hà 07/01/1986 

Phó trưởng Phòng Văn hóa - 

 Xã hội xã Đình Cương 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Đình Cương 

13 
Hồ Thị Hồng 01/6/1988 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Đình Cương 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đình Cương 

16 
Mai Lệ Hiền 15/10/1982 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Thiện Tín 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Thiện Tín 

17 
Đinh Văn Sum 10/4/1985 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Sơn Thủy 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Sơn Thủy 

18 
Phan Thị Thanh Trà 16/11/1980 

Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Sơn Thủy 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Sơn Thủy 

19 Đinh Văn Hót 05/10/1988 
Chuyên viên Trung tâm phục vụ 

hành chính công xã Sơn Thủy 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Sơn Thủy 

20 Hà Sỹ Thi 28/6/1992 
Nhân viên pháp lý Công ty  

Luật Phan Sinh 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Ba Tơ 

21 Nguyễn Vũ Thị Anh Đào 08/5/1987 
Phó trưởng Phòng Văn hóa - 

 Xã hội xã Nghĩa Hành 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Nghĩa Hành 

22 Võ Minh Trung 20/9/1985 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Nghĩa Hành 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Nghĩa Hành 

23 Quảng Thanh Thương 28/9/1986 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Đông Sơn 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Đông Sơn 

24 Mai Thị Liên 15/6/1984 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Đăk Tô 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đăk Tô 

25 Phạm Hồng Định 21/10/1983 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Đăk Kôi 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 xã Đăk Kôi 

26 Nguyễn Thị Lan 19/8/1983 
Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận 

 Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Kôi 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đăk Kôi 



27 Nguyễn Xuân Tiễn 15/8/1971 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội  

cơ sở Sa Thầy 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Sa Thầy 

28 Nguyễn Thị Cúc Sanh 15/12/1984 
Phó trưởng Phòng Văn hóa -  

Xã hội xã Đăk Môn 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đăk Môn 

29 Lương Hoàng Ngọc Nữ 25/9/1984 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Vệ Giang 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Vệ Giang 

30 Dương Thị Hoàng Dung 16/6/1982 
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND đặc khu Lý Sơn 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

đặc khu Lý Sơn 

31 Phạm Văn Khánh 02/01/1976 
Phó Chủ tịch UBND  

phường Đăk Bla 

Phòng Văn hóa - Xã hội 

 phường Đăk Bla 

32 Võ Bích Phượng 10/4/1992 

Phó Giám đốc phụ trách Trung 

tâm Phục vụ HCC Phường  

Đăk Bla 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

phường Đăk Bla 

33 Biện Thị Thủy Nguyên 22/01/1989 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Đăk Hà 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đăk Hà 

34 Hoàng Nguyễn Hồng Hòa 01/11/1978 
Trưởng Phòng Văn hóa - 

 Xã hội xã Kon Đào 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Kon Đào 

35 Nguyễn Tất Lợi 07/8/1962 
Phó Bí thư, tổ trưởng tổ 4, 

phường Kon Tum 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

phường Kon Tum 

36 Đỗ Thị Kim Huệ 22/4/1978 
Chuyên viên Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã Đăk Rve 

Phòng Văn hóa - Xã hội  

xã Đăk Rve 
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